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BÓNG BULB LED 
Bóng bulb công suất  lớn

•

BULB TRỤ NHÔM

Thân nhôm tản nhiệt sơn tĩnh điện màu ghi, chao nhựa PC xuyên sáng.

170-250V
ĐIỆN ÁP

ELB7046G/20W 20W

ELB7046G/30W 30W

ELB7046G/40W 40W 228.800

165.000

102.300

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

Ø120 x 200

Ø100 x 185

Ø80 x 152

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 90

≥ 90

≥ 90

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELB7046G/50W 50W 294.80012C/ kiệnØ120 x 200≥ 90 ≥ 80

*Giá đã bao gồm VAT

ELB7056/15W-V1 15W

ELB7056/20W-V1 20W

ELB7056/30W-V1 30W

ELB7056/40W-V1 40W

ELB7056/50W 50W

127.600

80.300

67.100

179.300

218.900

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

Ø100 x 187

Ø80 x 152

Ø70 x 128

Ø115 x 207

Ø135 x 235

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 90

≥ 90

≥ 90

≥ 90

≥ 90

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELB7056/60W 60W 321.20012C/ kiệnØ150 x 260≥ 90 ≥ 80

•

BULB TRỤ NHÔM NHỰA

Chao nhựa PC xuyên sáng.

170-245V
ĐIỆN ÁP

SƠN
TĨNH ĐIỆN

THÂN NHÔM
TẢN NHIỆT

NEW

NEW

NEW
VERSION

NEW
VERSION

NEW
VERSION

NEW
VERSION

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn
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BÓNG BULB LED 
Bóng bulb công suất  nhỏ

ELB7028/3A,W 3W

ELB7028/5A,W 5W

ELB7028/7A,W 7W

ELB7028/9W 9W

ELB7028/12W-V1 12W

45.000

39.100

32.000

52.000

69.000

Mã hàng Công suất HS phát quang

48C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

Ø58 x 103

Ø58 x 103

Ø45 x 82

Ø60 x 108

Ø70 x 138

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 85

≥ 85

≥ 85

≥ 85

≥ 85

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

•

BULB A3

Thân tản nhiệt nhôm nhựa, chao nhựa PC xuyên sáng.

176-250V
ĐIỆN ÁP

BULB TRANG TRÍ

Chao nhựa nhám đục theo màu.•

ELB7018/1.5W 1.5W W,R,G,Y,B 20.900

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

320C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

Ø45 x 65

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 70

185-220V
ĐIỆN ÁP

*Giá đã bao gồm VAT

3000K
6500K

5 MÀU
LỰA CHỌN

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn



*Giá đã bao gồm VAT

HÀN QUỐC
CHIP LED

HÀN QUỐC
CHIP LED

6

BÓNG BULB LED
CHẠY ĐIỆN DC

ELB1910/9W 9W

ELB1910/18W 18W 129.800

95.700

Mã hàng Công suất HS phát quang

30C/ kiện

30C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

Ø100 x 185

Ø80 x 140

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

BULB CHẠY ĐIỆN DC (12-24V)

Thân tản nhiệt nhôm nhựa, chao nhựa PC xuyên sáng.•

12W 126.500

Mã hàng Công suất HS phát quang

30C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

Ø80 x 140

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80ELB1924/12W

BULB CHẠY ĐIỆN DC (12V)

Thân tản nhiệt nhôm nhựa, chao nhựa PC xuyên sáng.•

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn



7*Giá đã bao gồm VAT

DOWNLIGHT

COB
CHIP LED

Thân nhôm tản nhiệt sơn tĩnh điện, chao nhựa trong.•

ELD5001W/9C 9W

ELD5001B/9C 9W

ELD5001W/12C 12W 286.000

203.500

203.500

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

115 x 55

90 x 52

90 x 52

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 90

≥ 90

≥ 90

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

ELD5001B/12C 12W 286.00024C/ kiện115 x 55≥ 90 ≥ 80

ĐÈN TRẦN NỔI 85-265V
ĐIỆN ÁP

3 MÀU
ÁNH SÁNG

ELD5001B ELD5001W

HÀN QUỐC
CHIP LED

CHIẾU TỎA CHIẾU RỌI CHAN HÒA

7W 5A 12W

3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG

3 CHẾ ĐỘ SÁNG
DOWNLIGHT

Thân nhôm tản nhiệt sơn tĩnh điện, chao nhựa PC.•

ELD3030/12W 7W + 5A 231.000

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

138 x 35

Kích thước
Sản phẩm (mm)

76 - 90

   Lỗ khoét (Ø) (vnđ)

≥ 95 ≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

110-245V
ĐIỆN ÁP

3 MÀU
ÁNH SÁNG

3 MÀU
ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn



8 *Giá đã bao gồm VAT

DOWNLIGHT

ELD2028ELD2026

ELD2060

ELD2028W ELD9001

ELD2028/7C 7W 149.60024C/ kiện118 x 35 90≥ 95 ≥ 80

ELD2028W/7C 7W 149.60024C/ kiện118 x 35 90≥ 95 ≥ 80

ELD2028W/9C 9W 178.20024C/ kiện118 x 35 90≥ 95 ≥ 80

ELD2028/9C 9W 178.20024C/ kiện118 x 35 90≥ 95 ≥ 80

ELD2028/12C 12W 214.50024C/ kiện138 x 40 110≥ 95 ≥ 80

HÀN QUỐC
CHIP LED

ELD2026/7W 7W

ELD2026/9W 9W 148.500

132.000

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

118 x 35

118 x 35

Kích thước
Sản phẩm (mm)

90

90

   Lỗ khoét (Ø) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

110-245V
ĐIỆN ÁP

ELD2026/12W 12W 184.80024C/ kiện138 x 40 110≥ 95 ≥ 80

CHUYỂN ĐỘNG
CẢM BIẾN

ELD2060/7W 7W

ELD2060/9W 9W 125.400

115.500

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

118 x 30

118 x 30

Kích thước
Sản phẩm (mm)

90

90

   Lỗ khoét (Ø) (vnđ)

95

95

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

DOWNLIGHT NHÔM TỲ

Thân nhôm tỳ tản nhiệt sơn tĩnh điện, chao nhựa PMMA.
Ánh sáng ấm đặt hàng theo đơn.

•
•

7W

9W 145.200

138.60024C/ kiện

24C/ kiện118 x 30

118 x 30

90

9095

95

≥ 80

≥ 80

ELD2065

ELD2065/7C

ELD2065/9C
3 MÀU

ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

ELD9001/12W 12W 313.50024C/ kiện138 x 40 110≥ 95 ≥ 80

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

DOWNLIGHT LIỀN THÂN

3 MÀU
ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

Thân nhôm tỳ tản nhiệt sơn tĩnh điện, chao nhựa PMMA.
Ánh sáng ấm đặt hàng theo đơn.

•
•

NEW

https://kimquang.vn



*Giá đã bao gồm VAT 9

ELD3020/9W 9W

ELD3020/12W 12W 247.500

231.00024C/ kiện

24C/ kiện175 x 20

146 x 20

155

135≥ 90

≥ 90

≥ 80

≥ 80
MẶT VIỀN IP44
CHỐNG THẤM

6500K

DOWNLIGHT

ELD2040

ELD2040N/9W 9W

ELD2040T/9W 9W

ELD2040/12W 12W 167.200

158.400

141.900

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

146 x 20

146 x 20

120 x 20

Kích thước
Sản phẩm (mm)

130

130

110

   Lỗ khoét (Ø) (vnđ)

95

95

95

> 80

> 80

> 80

Chỉ số
hoàn màu

3 MÀU
ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

HÀN QUỐC
CHIP LED

DOWNLIGHT SIÊU MỎNG 110-245V
ĐIỆN ÁP

Thân nhôm tản nhiệt siêu mỏng sơn tĩnh điện, chao nhựa PMMA.
Ánh sáng ấm đặt hàng theo đơn.

•
•

ELD3018/6W 6W

ELD3018M/9W 9W

ELD3018/9W 9W

ELD3018M/12W 12W

158.400

143.000

111.100

165.000

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

146 x 20

120 x 20

112 x 20

146 x 20

Kích thước
Sản phẩm (mm)

135

110

90

135

   Lỗ khoét (Ø) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELD3018/12W 12W 180.40024C/ kiện175 x 20 155≥ 95 ≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

ELD3016/5C 5W

ELD3016/7C 7W

ELD3016/9C 9W 178.200

149.900

127.80024C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện146 x 20

120 x 20

112 x 20

135

110

90≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELD2045N/9C 9W

ELD2045T/9C 9W

ELD2045/12C 12W 194.700

179.300

149.60024C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện146 x 20

146 x 20

120 x 20

130

130

11095

95

95

> 80

> 80

> 80

HÀN QUỐC
CHIP LED

DOWNLIGHT SIÊU MỎNG
VIỀN TRANG TRÍ 110-245V

ĐIỆN ÁP

Thân nhôm tản nhiệt siêu mỏng sơn tĩnh điện, chao nhựa PMMA.
Ánh sáng ấm đặt hàng theo đơn.

•
•ELD2045

3 MÀU
ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn



10 *Giá đã bao gồm VAT

ĐÈN ỐP TRẦN

Mã hàng Công suất HS phát quang Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

Kích thước
(mm) (vnđ)

Chỉ số
hoàn màu

ELT8016/20W 20W

ELT8016/25W 25W

ELT8017/20W 20W

ELT8017/25W 25W

236.500

308.000

236.500

308.000

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

220 x 220 x 42

280 x 42

220 x 42

280 x 280 x 42

≥ 90

≥ 95

≥ 90

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELT8016/15W 15W 195.80012C/ kiện170 x 42≥ 95 ≥ 80

ELT8017/15W 15W 195.80012C/ kiện170 x 170 x 42≥ 95 ≥ 80

Chao PC xuyên sáng.
Thiết kế tràn viền hiện đại, dẫn đầu xu hướng thị trường.

•
•ELT8016 ELT8017

110-245V
ĐIỆN ÁP

IP54

Mã hàng Công suất HS phát quang Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

Kích thước
(mm) (vnđ)

Chỉ số
hoàn màu

ELT8026/20W 20W

ELT8026/25W 25W

ELT8027/20W 20W

ELT8027/25W 25W

326.700

429.000

326.700

429.000

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

220 x 220 x 42

280 x 42

220 x 42

280 x 280 x 42

≥ 90

≥ 95

≥ 90

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELT8026/15W 15W

ELT8027/15W 15W 255.200

255.20012C/ kiện

12C/ kiện170 x 170 x 42

170 x 42≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

ỐP TRẦN TRÀN VIỀN
ĐA SẮC

ELT8026 ELT8027

110-245V
ĐIỆN ÁP

IP54

Chao PC xuyên sáng.
Thiết kế tràn viền hiện đại, dẫn đầu xu hướng thị trường.

•
•

ỐP TRẦN TRÀN VIỀN
ĐƠN SẮC

NEW

NEW

NEW

NEW

3 MÀU
ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn



11*Giá đã bao gồm VAT

ELT8036/20W 20W

ELT8036/25W 25W

ELT8037/20W 20W

ELT8037/25W 25W

396.000

475.200

396.000

475.200

Mã hàng Công suất HS phát quang

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

220 x 220 x 42

280 x 42

220 x 42

280 x 280 x 42

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 90

≥ 95

≥ 90

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

> 80

> 80

> 80

> 80

ỐP TRẦN TRÀN VIỀN
CẢM BIẾN

Chao PC xuyên sáng.
Thiết kế tràn viền hiện đại, dẫn đầu xu hướng thị trường.
Cảm biến phát hiện chuyển động trong bán kính 6-8m, chiều cao 3m.

•
•
•ELT8036 ELT8037

110-245V
ĐIỆN ÁP

IP54

HÀN QUỐC
CHIP LED

ELT8001/15W 15W

ELT8001/20W 20W

ELT8002/15W 15W

ELT8002/20W 20W

162.800

200.200

162.800

200.200

Mã hàng Công suất HS phát quang

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

180 x 40

220 x 220 x 40

180 x 180 x 40

220 x 40

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ỐP TRẦN LED VỎ NHỰA

Bộ vỏ nhựa PC.•ELT8001 ELT8002

110-245V
ĐIỆN ÁP

ĐÈN ỐP TRẦN

RADAR
CẢM BIẾN

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn



12 *Giá đã bao gồm VAT

LED MICA
Bộ đèn Mica bán nguyệt  

HÀN QUỐC
CHIP LED

LED MICA BÁN NGUYỆT - NHÔM

Thân nhôm tản nhiệt sơn tĩnh điện, chao PC xuyên sáng.•

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

LED MICA BÁN NGUYỆT - NHỰA

Thân tản nhiệt nhựa, chao PC xuyên sáng.•

ELL9060/20W 20W

ELL9060/45W 45W 203.500

134.200

Mã hàng Công suất HS phát quang

12C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

1202 x 75 x 24

602 x 75 x 24

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 115

≥ 115

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

110-245V
ĐIỆN ÁP

ELL9010

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

ELL9010W/20W 20W

ELL9010W/36W 36W 233.200

145.200

Mã hàng Công suất HS phát quang

12C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

1200 x 75 x 24

640 x 75 x 24

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

3 MÀU
ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

ELL9020B/32C 32W 330.00012C/ kiện1200 x 75 x 24≥ 95 ≥ 80

ELL9020

https://kimquang.vn



13*Giá đã bao gồm VAT

HÀN QUỐC
CHIP LED

Thân nhôm tản nhiệt sơn tĩnh điện, chao PC xuyên sáng.•

ELL9030W/20W 20W

ELL9030W/40W 40W 253.000

156.200

Mã hàng Công suất HS phát quang

12C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

1205 x 65 x 25

645 x 65 x 25 

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

ELL9030W/60W 60W 357.50012C/ kiện1220 x 75 x 26≥ 95 ≥ 80

LED MICA TRÀN VIỀN - NHÔM 110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

BỘ ĐỔI NGUỒN TÍCH HỢP ĐẦU BÓNG
HAI BÓNG SÁNG ĐỘC LẬP

BỘ LED WING

Thiết kế hai đầu bóng thon gọn, bóng lắp rời thuận tiện khi thay thế.
Thân nhôm tản nhiệt sơn tĩnh điện, chao PC xuyên sáng.

ELL6001/18W 18W

ELL6201/36W 36W 368.100

141.900

Mã hàng Công suất HS phát quang

30C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

998 x 61 x 54

426 x 45.2 x 22.6

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

•
•

ELL6001/18W (Bóng Wing)

ELL6201/36W (Bộ Wing)

LED MICA & LED WING
Led Mica tràn v iền

110-245V
ĐIỆN ÁP

LED

HÀN QUỐC
CHIP LED

Thân nhôm tản nhiệt sơn tĩnh điện, chao PC xuyên sáng.•

Mã hàng Công suất HS phát quang Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

Kích thước
(mm) (vnđ)

Chỉ số
hoàn màu

ELL9040/50W 50W 275.00012C/ kiện1186 x 60 x 32≥ 95 ≥ 80

LED MICA TRÀN VIỀN - NHÔM
ĐẦU ĐỐC SIÊU MỎNG 110-245V

ĐIỆN ÁP

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn
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HÀN QUỐC
CHIP LED

HÀN QUỐC
CHIP LED

ELB8012/10W 10W

ELL8012/20W 20W

ELL8212/20W 20W

ELL8012/28W 28W

248.600

148.500

102.300

158.000

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

12C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

1227 x 45 x 55

1200 x 26

600 x 26

1200 x 26

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELL8212/28W 28W 258.50012C/ kiện1227 x 45 x 55≥ 95 ≥ 80

BÓNG & BỘ TUÝP LED T8
Bóng tuýp dân dụng

THIẾT KẾ DUY NHẤT
TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

BÓNG VÀ BỘ TUÝP THỦY TINH

Driver tích hợp sẵn trong bóng thuận tiện thay thế và lắp đặt.
Bộ vỏ thuỷ tinh.

•
•

ELL8019/10W 10W

ELL8019/20W 20W

ELL8219/20W 20W

ELL8319/20W 20W

187.000

90.000

70.000

137.100

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

1227 x 45 x 55

1200 x 26

600 x 26

1227 x 32 x 46

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 120

≥ 120

≥ 120

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELL8019

ELL8219 (THÂN ELL1DT)

ELL8319 (THÂN ELL1TA)

BÓNG VÀ BỘ TUÝP 1/3 NHÔM

Driver tích hợp sẵn trong bóng thuận tiện thay thế và lắp đặt.
Thân nhôm tản nhiệt, chao nhựa PC.

•
•

ELL8012 (10W + 20W)

ELL8212 (THÂN ELL1DT)

ELL8012 (28W)

110-245V
ĐIỆN ÁP

≥ 120
HS PHÁT QUANG

110-245V
ĐIỆN ÁP

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn
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THÂN MÁNG MỎNG MỞ NẮP

THÂN MÁNG CAO CẤP MỞ NẮP

ELL1TA60.1 Thép sơn tĩnh điện

ELL1TA120.1 Thép sơn tĩnh điện

ELL1TA120.2 Thép sơn tĩnh điện 77.000

48.000

41.000

Mã hàng Chất liệu

30C/ kiện

30C/ kiện

30C/ kiện

Quy cách đóng gói Đơn giá

1227 x 33 x 18

1227 x 33 x 18

627 x 33 x 18

Kích thước
(mm) (vnđ)

ELL1DT60.1 Thép sơn tĩnh điện 68.200

Mã hàng Chất liệu

15C/ kiện

Quy cách đóng gói Đơn giá

627 x 45 x 28

Kích thước
(mm) (vnđ)

ELL1DT120.1 Thép sơn tĩnh điện

ELL1DT120.2 Thép sơn tĩnh điện

104.500

143.000

15C/ kiện

15C/ kiện

1227 x 45 x 28

1227 x 45 x 28

THÂN MÁNG ĐÈN
Lắp bóng tuýp led T8

Thân nhôm sơn tĩnh điện.•

Thân nhôm sơn tĩnh điện.•

https://kimquang.vn
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HÀN QUỐC
CHIP LED

HÀN QUỐC
CHIP LED

HÀN QUỐC
CHIP LED

ELW4001/10D 10W 181.500

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

210 x 110 x 70

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

THIẾT KẾ KIỂU DÁNG KHÁC BIỆT

THỊ TRƯỜNGSỐ 01

ĐÈN HẮT TƯỜNG LED

•

•

ELW2069/10W 10W

ELW2070/10W 10W

ELW2071/10W 10W 250.000

250.000

250.000

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

240 x 180 x 64

240 x 180 x 64

240 x 180 x 64

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chao đèn làm bằng nhựa PMMA xuyên sáng bền, đẹp, không trầy xước/rạn vỡ 
khi vận chuyển.
Trên đế đèn có lắp chụp bảo vệ bản mạch LED đế chống côn trùng, chống bụi 
bẩn & hơi nước.

ĐÈN ỐP TƯỜNG LED

ĐÈN ỐP TƯỜNG LED

•

ELW7046/10A,W 10W 176.000

Mã hàng Công suất HS phát quang

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

310 x 110

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

Vỏ đèn bằng nhựa PC trắng, bền đẹp, không bị trầy xước, rạn vỡ khi vận chuyển.

• Vỏ đèn bằng nhựa PC trắng, bền đẹp, không bị trầy xước, rạn vỡ khi vận chuyển.

ELW2069 ELW2070 ELW2071

ĐÈN TƯỜNG LED
Đèn hắt  tường -  Ốp tường

110-245V
ĐIỆN ÁP

110-245V
ĐIỆN ÁP

110-245V
ĐIỆN ÁP

TĂNG CÔNG SUẤT
GIÁ KHÔNG ĐỔI

4500K
TRUNG TÍNH
ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

ELW7046/E1 Max 25W 88.00024C/ kiện310 x 110≥ 95 ≥ 80ĐUI E27

3000K
6500K

https://kimquang.vn
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ĐÈN ÂM TRẦN LED

EPISTAR
CHIP LED

CHỐNG
XUNG ĐIỆN

1.2kV

Mã hàng Công suất HS phát quang Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

300x300x32

Kích thước
Sản phẩm (mm)

285x285

Lỗ khoét (vnđ)
Chỉ số

hoàn màu

PLP102/061280W 80W 2.112.0004C/ kiện≥ 100 ≥ 80

PLP102/030320W 20W

PLP102/060640W 40W

PLP102/031240W 40W 946.000

808.500

555.5005C/ kiện

5C/ kiện

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

600x600x32 585x585

300x1200x32 1185x285

600x1200x32 1185x585

5C/ kiện

ĐÈN ÂM TRẦN LED

•

•

Chất liệu: Bộ vỏ bằng hợp kim nhôm, bền đẹp, tản nhiệt nhanh, tăng tuổi thọ LED
Thấu kính PMMA giúp ánh sáng tỏa đều.
Ứng dụng: Chiếu sáng khu văn phòng, trường học, bệnh viện, ...

110-250V
ĐIỆN ÁP

 KHUNG NHÔM THẤU KÍNH PMMAĐẾ THÉP DÀY DẶN

Mã hàng Đơn giá

604 x 604 x 70

Kích thước
Sản phẩm (mm) (vnđ)

LED1200380

LED1500206

LED1500207 26.400

52.900

489.500Đèn 600 x 600

Lắp đặt

Đèn âm trần

Đèn âm trần

Khung lắp nổi

Mô tả

Dây treo

Lò xo

PHỤ KIỆN CHO ĐÈN ÂM TRẦN

• Bộ phụ kiện

Lắp trần thả Lắp thả dây Lắp nổi Lắp trần khoét

LED1200380 LED1500206 LED1500207

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn
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ĐÈN ĐƯỜNG LED

LLE1000004 (ống thép)

ELF2001/36W 36W 376.000

Mã hàng Công suất HS phát quang

10C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

296 x 74 x 63

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 120

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

ELF2001/50W 50W

LLE1000004 46.000

436.00010C/ kiện

30C/ kiện

315 x 95 x 67

Ø27 x 335

≥ 120 ≥ 80

Chất liệu - Thép, ống thép Ø27 uốn góc 120°

Thân nhôm tản nhiệt sơn tĩnh điện, chao nhựa PC xuyên sáng.•

ĐÈN ĐƯỜNG LED 110-245V
ĐIỆN ÁP

IP66HÀN QUỐC
CHIP LED

HÀN QUỐC
CHIP LED

TKLV710029 (chao + ống thép)

350o
XOAY

ELB7029/30W 30W

TKLV710029/30 171.300

270.100

Mã hàng Công suất HS phát quang

30C/ kiện

15C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

300 x 47

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

Chất liệu - Thép mạ kẽm nhôm, sơn trắng tĩnh điện

BÓNG ĐÈN ĐƯỜNG LED

Thân nhôm tản nhiệt sơn tĩnh điện, chao nhựa PC trong.•

110-245V
ĐIỆN ÁP

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn
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ĐÈN NHÀ XƯỞNG

Chất liệu: Bộ vỏ nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện chống oxy hóa, ăn mòn.•

ELF1001/100W 100W

ELF1001/150W 150W 1.870.000

1.540.000

Mã hàng Công suất HS phát quang

5C/ kiện

4C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

300 x 115

274 x 115

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 90

≥ 90

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

ĐÈN NHÀ XƯỞNG

110-245V
ĐIỆN ÁP

IP65≥0.9

CHỐNG
XUNG SÉT

GÓC CHIẾU SIÊU RỘNG
120°

6500K
TRẮNG

ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn
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ELC1036N/10A,W 10W

ELC1036T/10A,W 10W

ELC1036/20A,W 20W

ELC1036/30A,W 30W

ELC1036/50A,W 50W

255.200

173.800

151.800

288.200

396.000

Mã hàng Công suất HS phát quang

20C/ kiện

20C/ kiện

20C/ kiện

20C/ kiện

20C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

180 x 154 x 31

142 x 122 x 22

113 x 97 x 20

180 x 154 x 31

220 x 186 x 32

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 110

≥ 110

≥ 110

≥ 110

≥ 110

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

ELC1036/100A,W 100W 726.00010C/ kiện270 x 225 x 32≥ 110 ≥ 80

ELC1036/200A,W 200W 1.353.0005C/ kiện318 x 284 x 33≥ 110 ≥ 80

HÀN QUỐC
CHIP LED

PHA RỌI NGOÀI TRỜI

Chất liệu: Bộ vỏ nhôm sơn đen tĩnh điện, tản nhiệt tốt.
Dây cáp có khả năng chịu lực lớn, chất liệu cao su có khả năng chống ăn mòn 
và oxy hoá.
Khung treo nghiêng xoay 3500, hấp thụ ánh sáng linh hoạt, dễ lắp đặt.
Van cân bằng giúp chống nước, chống bụi, thông khí, bảo vệ hoạt động của 
thiết bị bên trong, tản nhiệt và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Ứng dụng: Chiếu sáng bên ngoài tòa nhà, công trình công cộng, vườn hoa...

•
•

•
•

•

110-245V
ĐIỆN ÁP

IP66

ĐÈN PHA RỌI

CÂN BẰNG
VAN

NEW

3000K
6500K

10W 10W 20W 30W 50W 100W 200W

https://kimquang.vn



21*Giá đã bao gồm VAT

HSL9011/B MAX 25W Xanh dương

HSL9011/G MAX 25W Xanh lá 179.300

179.300

Mã hàng Công suất Màu sắc Loại bóng

16C/ kiện

16C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

183 x 400

183 x 400

Kích thước
(mm) (vnđ)

Led E27

Led E27

(Giá chưa bao gồm bóng)

Chất liệu: Vỏ đèn bằng nhựa, thân đèn linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh góc chiếu sáng.
Ánh sáng LED 3500K, hiệu suất chiếu sáng cao, bảo vệ thị lực.
Chất lượng ánh sáng cao (CRI>80) tiêu chuẩn chiếu sáng VN TCVN 7114: 2008.

LED BULB
7028

KHÔNG HẠI
MẮT

AN TOÀN

Nên dùng bóng

LED BULB 7028
để bảo vệ mắt

HSL9017

•
•
•

(Đã bao gồm bóng LED BULB 7028)

HSL9017G/5W 5W Xanh lá

HSL9017Y/5W 5W Vàng 209.000

209.000

Mã hàng Công suất Màu sắc Loại bóng

20C/ kiện

20C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

380 x 120

380 x 120

Kích thước
(mm) (vnđ)

Led E27

Led E27

ĐÈN HỌC SINH

Chất liệu: Vỏ đèn bằng nhựa, thân đèn linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh góc chiếu sáng.
Ánh sáng LED 3500K, hiệu suất chiếu sáng cao, bảo vệ thị lực.
Chất lượng ánh sáng cao (CRI>80) tiêu chuẩn chiếu sáng VN TCVN 7114: 2008.

LED BULB
7028

KHÔNG HẠI
MẮT

AN TOÀN

HSL9013

•
•
•

HSL9013Y Vàng 179.30020C/ kiện135 x 380

HSL9013Y/5W 5W Vàng

HSL9013P/5W 5W

MAX 25W - E27

Hồng 215.600

215.600

Mã hàng Công suất Màu sắc Loại bóng

20C/ kiện

20C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

135 x 380

135 x 380

Kích thước
(mm) (vnđ)

Led E27

Led E27

Led E27

(Đã bao gồm bóng LED BULB 7028)

(Giá chưa bao gồm bóng)

HSL9013P Hồng 179.30020C/ kiện135 x 380MAX 25W - E27 Led E27

Chất liệu: Vỏ đèn bằng nhựa, thân đèn linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh góc chiếu sáng.
Đui E27-Tiêu chuẩn. Nên lắp cùng bóng LED Roman để hiệu quả chiếu sáng tốt nhất.

HSL9011

•
•

https://kimquang.vn
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ĐÈN SẠC ĐỘI ĐẦU

HRL2035/4W 4W LED 10.000 -13.000K 175.700

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

60C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Ø55 x 78

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lithium 2*1200mAh

THẮP SÁNG LIÊN TỤC LÊN ĐẾN 14 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 10 giờ.
Thời gian sáng: 5.5 - 14 giờ.
Pin Lithium dung lượng lớn có thể sạc lại, giao diện sạc Type-C và đi kèm cáp sạc.
Chức năng SOS, chế độ làm mờ vô cấp

HRL2035/4W

•
•
•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 2h

HRL2035/6W 6W LED 10.000 -13.000K 231.000

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

60C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Ø71.5 x 92

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lithium 2*1800mAh

THẮP SÁNG LIÊN TỤC LÊN ĐẾN 15 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 6-7 giờ.
Thời gian sáng: 7 - 15 giờ.
Pin Lithium dung lượng lớn có thể sạc lại, giao diện sạc Type-C và đi kèm cáp sạc.
Chức năng SOS, chế độ làm mờ vô cấp.

HRL2035/6W

•
•
•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 2h

HRL2036/6W 6W LED 10.000 -13.000K 198.000

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

60C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Ø61 x 92

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lithium 2000mAh

THẮP SÁNG LIÊN TỤC LÊN ĐẾN 11 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 9-10 giờ.
Thời gian sáng: 3.5 - 11 giờ.
Pin Lithium dung lượng lớn có thể sạc lại, giao diện sạc Type-C và đi kèm cáp sạc.
Chức năng SOS, chế độ làm mờ vô cấp.

HRL2036/6W Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 2h

•
•
•
•

https://kimquang.vn
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ĐÈN SẠC ĐỘI ĐẦU

NEW

HRL2038/3W 3W LED 9.000 -10.000K 78.100

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

50C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

76 x 68 x 47/Ø55

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lithium 1*1200mAh

THẮP SÁNG LIÊN TỤC LÊN ĐẾN 10 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 4-5 giờ.
Thời gian sáng: 7- 10 giờ.
Pin Lithium dung lượng lớn có chức năng bảo vệ pin, giao diện sạc Type-C và đi 
kèm cáp sạc.
Chức năng SOS, chế độ làm mờ vô cấp

HRL2038/3W

•
•
•

•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 2h

HRL2039/3W 3W LED 8.000 -9.000K 99.000

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

50C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

83 x 76 x 44/Ø38

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lithium 1*1200mAh

THẮP SÁNG LIÊN TỤC LÊN ĐẾN 6 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 4-5 giờ.
Thời gian sáng: 5 - 6 giờ.
Pin Lithium dung lượng lớn có chức năng bảo vệ pin, giao diện sạc Type-C và đi 
kèm cáp sạc.
Chức năng SOS, chế độ làm mờ vô cấp.

HRL2039/3W

•
•
•

•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 2h

NEW

1 ĐỔI 1
* Bảo hành 1 đổi 1 lỗi do nhà sản xuất 

theo thời gian và quy chế bảo hành của Roman)

1 ĐỔI 1
* Bảo hành 1 đổi 1 lỗi do nhà sản xuất 

theo thời gian và quy chế bảo hành của Roman)
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PHA ĐÈN
CHIẾU SÁNG RỘNG

KẾT HỢP
ĐÈN COB

ĐÈN PIN CẦM TAY
Pin sạch t ích điện

THẮP SÁNG LIÊN TỤC 3 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 12 - 15 giờ.
Thời gian sáng: Đèn chiếu rọi: 3 giờ - Đèn COB: 3 giờ.

HRL2028

•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 20h

HRL2028/4W 2W(Rọi) + 2W(COB) LED - 6500K 117.700

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

72C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Ø75 x 190

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 4V900mAh 

THẮP SÁNG LIÊN TỤC 4 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 10 - 12 giờ.
Thời gian sáng: Đèn chiếu rọi: 2 - 4 giờ.

HRL2020

•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 10h

HRL2020/3W 3W LED - 6500K 174.900

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

40C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Ø67 x 255

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 3V900mAh

THẮP SÁNG LIÊN TỤC 4 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 20 - 24 giờ.
Thời gian sáng: Đèn chiếu rọi: 1 giờ - Đèn chiếu sáng: 4 giờ.

HRL2008Y

•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 20h

HRL2008Y/3W 3W LED - 6500K 100.100

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

120C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Ø80 x 187

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 4V900mAh

https://kimquang.vn
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THẮP SÁNG LIÊN TỤC 20 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 20 - 24 giờ.
Thời gian sáng: 0.5 - 20 giờ.

HRL2016

•
•

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Kích thước
(mm) (vnđ)

HRL2016/12W 12W LED - 6500K 264.00020C/ kiện125 x 105 x 200Lead acid 4V1.6Ah

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 20h

ĐÈN SẠC CẦM TAY
Pin sạch t ích điện

CHIẾT ÁP
CHẾ ĐỘ DIMMER

GÓC QUAY
LINH HOẠT

360
o

54 HẠT
CHIP LED SMD

CPU

THẮP SÁNG LIÊN TỤC 30 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 20 - 24 giờ.
Thời gian sáng: 1 đèn: 8 - 100 giờ / 2 đèn: 5 - 50 giờ / 3 đèn: 3 - 30 giờ.

HRL2027

•
•

HRL2027/30W 30W Led bulb 456.500

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

15C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

110 x 110 x 228

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 2x4V2.0Ah

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 20h

https://kimquang.vn
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ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM
HÌNH ĐÁM MÂY

Làm ấm nhanh không gian sử dụng, hoạt động theo nguyên lý bức xạ hồng ngoại, 
gia nhiệt nhanh chóng trong 2-5 giây.
Không đốt cháy oxy, an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

BÓNG VÀNG

•

•

HHL-G202 550W 2 bóng hồng ngoại 658.900

Mã hàng Công suất Loại bóng Điện áp/Tần số

6C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Vàng

Ánh sáng
(vnđ)

220V/50Hz

HHL-G302 825W 3 bóng hồng ngoại 878.9004C/ kiệnVàng220V/50Hz

HHL-G202 HHL-G302

Làm ấm nhanh không gian sử dụng, hoạt động theo nguyên lý bức xạ hồng ngoại, 
gia nhiệt nhanh chóng trong 2-5 giây.
Không đốt cháy oxy, an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
Sử dụng bóng phủ Nano chống chói đặc biệt an toàn cho thị lực của trẻ nhỏ.

BÓNG PHỦ NANO CHỐNG CHÓI

•

•
•

HHL-G203 550W 2 bóng hồng ngoại 680.900

Mã hàng Công suất Loại bóng Điện áp/Tần số

6C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Vàng

Ánh sáng
(vnđ)

220V/50Hz

HHL-G303 825W 3 bóng hồng ngoại 900.9004C/ kiệnVàng220V/50Hz

HHL-G203 HHL-G303

VỎ NHỰA ABSVỎ NHỰA ABS
CHỐNG CHÁYCHỐNG CHÁY

VỎ NHỰA ABSVỎ NHỰA ABS
CHỐNG CHÁYCHỐNG CHÁY

BÓNG ĐÈN SƯỞI

Mã hàng Công suất Loại bóng Điện áp/Tần số Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Ánh sáng
(vnđ)

LHH1030005 275W Hồng ngoại (phủ nano) 105.70010C/ kiệnVàng220V/50Hz

LHH1030004 275W Hồng ngoại (bóng vàng) 84.60010C/ kiệnVàng220V/50Hz

VỎ NHỰA ABSVỎ NHỰA ABS
CHỐNG CHÁYCHỐNG CHÁY

LHH1030005LHH1030004
Gia nhiệt nhanh chóng, không đốt cháy oxy.
Tiết kiệm điện năng.

•
•

https://kimquang.vn
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NEW

VỢT MUỖI
Diệt  côn trùng

ĐÈN PIN CÓ THỂ THÁO RỜI

Giúp tiêu diệt muỗi và các côn trùng nhỏ khác, có lớp bảo vệ an toàn khi sử dụng.
Tích hợp đèn LED công suất 0.5W.
Điện áp/Tần số: 220V/50Hz.

HMB9005

•
•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 8h

HMB9005/P Lithium 3.7V500mAh 8 - 10 giờ 168.000

Mã hàng Loại pin Thời gian sạc Màu sắc

40C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá

545 x 225

Kích thước
(mm) (vnđ)

Hồng

HMB9005/B Lithium 3.7V500mAh 8 - 10 giờ 168.00040C/ kiện545 x 225Xanh dương

HMB9005/P HMB9005/B

Diệt muỗi hoặc côn trùng có cánh.
Vỏ nhựa HIPS, lưới thép sơn chống gỉ.
Sạc trực tiếp vào nguồn tiện lợi.

HMB9008

•
•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 8h

HMB9008/B Lithium 1200mAh 3.7V 10 - 12 giờ 150.700

Mã hàng Loại pin Thời gian sạc Màu sắc

50C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá

540 x 230

Kích thước
(mm) (vnđ)

Xanh dương

Diệt muỗi hoặc côn trùng có cánh.
Vỏ nhựa ABS, lưới thép sơn chống gỉ.
Cấu trúc 3 lớp tăng cường an toàn.

HMB9009

•
•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 8h

HMB9009/B Lithium 500mAh 3.7V 5 - 7 giờ 181.500

Mã hàng Loại pin Thời gian sạc Màu sắc

40C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá

530 x 220

Kích thước
(mm) (vnđ)

Xanh dương

TÍCH HỢP
ĐÈN BẮT MUỖI

ĐẾ GIỮ VỢT
CHẮC CHẮN

CẤU TRÚC 3 LỚP
AN TOÀN

Dây sạc type C phù hợp với nhiều adapter.
Đèn báo xanh khi sạc đầy.
Pin Lithium 500mAh 3.7V.

•
•
•

Pin Lithium 1200mAh 3.7V.
Nguồn điện áp 220 - 245V.

•
•

CẤU TRÚC 3 LỚP
AN TOÀN

NEW

TỰ NGẮT
KHI PIN ĐẦY

PIN TIÊU CHUẨN
DỄ THÁO LẮP

TỰ NGẮT
KHI PIN ĐẦY

ĐÈN BÁO
PIN ĐẦY

TIẾNG NỔ NHỎ
ÊM TAI

PIN SẠC
TIÊU CHUẨN

https://kimquang.vn
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QUẠT SẠC TÍCH ĐIỆN

ĐÈN NGỦ

ĐÈN

TỐC ĐỘ

BẬT

TẮT

TẮT

SẠC

BẬT 2

BẬT 1

TẮT

CAO

THẤP

Góc xoay linh hoạt

Công tắc bảo vệ pin Điều khiển từ xa

Núm chuyển hướng gió Đèn LED xoay linh hoạtKhay đựng sáp thơm Tích hợp đèn LED siêu sáng

Thời gian sạc: 16-20h.
Thời gian sử dụng: 7h30-32h; thời gian sử dụng đèn: >20h.
2 bình tích, 2 chế độ hoạt động, 3 cấp độ gió.
Tích hợp đèn LED.

QUẠT SẠC TÍCH ĐIỆN 2 BÌNH HFR12C1
(Không bao gồm điều khiển)

•
•
•
•

Chức năng treo tường

HFR12C1 11W Trắng 1.529.000

Mã hàng Công suất Màu sắc LED Loại pin Đơn giá
(W)

340 x 245 x 475

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 2*6V 4.5Ah Ø300

Sải cánh
(mm)

220V/50Hz
ĐIỆN ÁP

ÁC QUY 6V

Thời gian sạc: 12-16h.
Thời gian sử dụng: 8-12h; thời gian sử dụng đèn: >20h.
2 bình tích, 2 chế độ hoạt động, 2 cấp độ gió.
Tích hợp đèn LED.

QUẠT SẠC TÍCH ĐIỆN 2 BÌNH HFR12D1
(Không bao gồm điều khiển)

•
•
•
•

HFR12D1 9W Trắng 1.573.000

Mã hàng Công suất Màu sắc LED Loại pin Đơn giá
(W)

345 x 140 x 405

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 2*6V 4.5Ah Ø250

Sải cánh
(mm)

220V/50Hz
ĐIỆN ÁP

ÁC QUY 6V

14.94 m3/phút

Lưu lượng gió

24.5 m3/phút

Lưu lượng gió

Chức năng để bàn

https://kimquang.vn



STATO

Nam châm vĩnh cửu

Vòng bi động cơ
siêu êm ái

Vỏ carbon cao cấp

Lõi thép cao cấp
và dây đồng nguyên chất

Chế độ
gió tự nhiên

Chế độ
đảo chiều

Đèn LED
3 chế độ
ánh sáng

QUẠT TRẦN ROMAN
ĐỘNG CƠ 100% DÂY ĐỒNG
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QUẠT TRẦN

HFC56A1/G 55W 3 màu 5.445.000

Mã hàng Công suất quạt Màu sắc LED Đơn giá
(W)

5

Số cánh
(vnđ)

1420

Sải cánh
(mm)

215RPM, 20540m³/h

Tốc độ gió
Lưu lượng gió

24W

Công suất LED
(W)

220-240V/50Hz
ĐIỆN ÁP

HFC56A1/B 55W 3 màu 4.895.0005 1420215RPM, 20540m³/h24W

CÁNH VÂN ĐEN HFC56A1/BCÁNH VÂN GỖ HFC56A1/G

Bầu quạt thép cao cấp, chống han gỉ, chắc chắn an toàn.
Động cơ DC 100% đồng nguyên chất hoạt động êm ái.
6 cấp độ tùy chỉnh, chế độ gió tự nhiên.
Cánh ABS bền nhẹ, thân thiện môi trường.
Tích hợp điều khiển từ xa: Hẹn giờ, bật/tắt đèn, chỉnh cấp độ gió.

QUẠT TRẦN ĐÈN

•
•
•
•
•

ĐẢO CHIỀUDC
ĐỘNG CƠ

6 CẤP ĐỘ GIÓ

HFC56B1/BG 55W 3.135.000

Mã hàng Công suất quạt Đơn giá
(W)

5

Số cánh
(vnđ)

1420

Sải cánh
(mm)

250RPM, 14750m³/h

Tốc độ gió
Lưu lượng gió

Không có đèn

Màu sắc LED

220-240V/50Hz
ĐIỆN ÁP

Bầu quạt nhựa bền đẹp, cách điện tốt; công suất 55W tiết kiệm điện.
Động cơ DC 100% đồng nguyên chất hoạt động êm ái.
6 cấp độ tùy chỉnh, chế độ gió tự nhiên.
Cánh ABS bền nhẹ, thân thiện môi trường.
Tích hợp điều khiển từ xa: Hẹn giờ, bật/tắt đèn, chỉnh cấp độ gió.

QUẠT TRẦN

•

•
•
•

ĐẢO CHIỀUDC
ĐỘNG CƠ

6 CẤP ĐỘ GIÓ

LƯU LƯỢNG GIÓ LỚN
TOP ĐẦU

THỊ TRƯỜNG

ĐÈN LED 24W
3 CHẾ ĐỘ
ÁNH SÁNG

https://kimquang.vn
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QUẠT TRẦN

NEW

HFC56C1/NG 55W 3 màu 4.752.000

Mã hàng Công suất quạt Màu sắc LED Đơn giá
(W)

5

Số cánh
(vnđ)

1420

Sải cánh
(mm)

208RPM, 20408m³/h

Tốc độ gió
Lưu lượng gió

24W

Công suất LED
(W)

220-240V/50Hz
ĐIỆN ÁP

HFC56C1/NS 55W 3 màu 4.455.0005 1420208RPM, 20408m³/h24W

Quạt đảo chiều 2 trong 1: Làm mát và lưu thông không khí, sử dụng 4 mùa.
Động cơ DC 100% đồng nguyên chất hoạt động êm ái.
Bầu quạt thép mạ Niken tăng tính thẩm mỹ, hiện đại, tạo sự khác biệt.
Tích hợp điều khiển từ xa, hẹn giờ, đảo chiều, chỉnh cấp độ gió.

QUẠT TRẦN ĐÈN - MẠ NIKEN

•
•
•
•

ĐẢO CHIỀUDC
ĐỘNG CƠ

6 CẤP ĐỘ GIÓ

ĐÈN LED 24W
3 CHẾ ĐỘ
ÁNH SÁNG

CÁNH MÀU GHI SÁNG (SILVER) HFC56C1/NSCÁNH MÀU VÂN GỖ HFC56C1/NG

HFC56D1/BG 55W 3 màu 3.498.000

Mã hàng Công suất quạt Màu sắc LED Đơn giá
(W)

5

Số cánh
(vnđ)

1420

Sải cánh
(mm)

220RPM, 18190m³/h

Tốc độ gió
Lưu lượng gió

24W

Công suất LED
(W)

220-240V/50Hz
ĐIỆN ÁP

HFC56D1/GW 55W 3 màu 2.959.0005 1420220RPM, 18190m³/h24W

Bầu quạt Metal sơn tĩnh điện, chống han gỉ, chắc chắn an toàn
Động cơ DC, 100% đồng nguyên chất hoạt động êm ái
Cánh ABS bền nhẹ, công suất 55W tiết kiệm điện.
Tích hợp điều khiển từ xa, hẹn giờ (áp dụng cho chế độ gió), chỉnh cấp độ gió.

QUẠT TRẦN ĐÈN

•
•
•
•

ĐẢO CHIỀUDC
ĐỘNG CƠ

6 CẤP ĐỘ GIÓ

ĐÈN LED 24W
3 CHẾ ĐỘ
ÁNH SÁNG

THÂN MÀU GHI - CÁNH MÀU TRẮNG HFC56D1/GWTHÂN MÀU ĐEN - CÁNH VÂN GỖ HFC56D1/BG

NEW

NEW NEW

LƯU LƯỢNG GIÓ VƯỢT TRỘI

KIỂU DÁNG HIỆN ĐẠI

GIÁ TỐT - QUẠT ÊM

https://kimquang.vn
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